
 

Họ và tên:……………………………………… 

Lớp:…………………………………………….     

BÀI TẬP 1 TIẾNG VIỆT 

I. Đọc hiều 

Cậu bé nạo ống khói 

   Trước cổng trường, một cậu bé nạo ống khói đang đứng, tay tựa vào tường, đầu 

gục vào tay. Người cậu đen ngòm những bồ hóng và cậu khóc nức nở. 

   Có hai, ba nữ sinh đi qua. Họ lại gần hỏi tại sao cậu khóc như vậy. Nhưng cậu bé 

nạo ống khói không trả lời và cứ khóc mãi. Các bạn nữ sinh lại hỏi; 

- Kìa nói đi, bạn làm sao vậy? Tại sao lại khóc? 

   Cậu bé bỏ tay xuống, để lộ khuôn mặt trông rất hiền hậu. Cậu bé kể lại việc cậu 

vừa đi nạo ống khói kiếm được ba hào nhưng chẳng may vô ý bỏ tiền vào cái túi 

quần bị thủng nên rơi mất. Bây giờ cậu không dám về nhà vì sợ chủ đánh. Nói rồi 

cậu càng khóc thảm thiết hơn, đầu gục vào cánh tay như một kẻ tuyệt vọng. 

   Một nữ sinh đội cái mũ có cắm chiếc lông chim xanh lấy hai đồng xu trong túi ra 

và nói: 

- Mình chỉ có hai xu, nhưng chúng ta góp nhau lại. 

   Một bạn khác cũng nói: “Mình cũng có hai xu đây. Thế nào tất cả chúng ta cũng 

kiếm đủ ba hào !”. Một vài cô nữ sinh mang tiền đi mua vở và mua hoa liền vội 

vàng đem tiền đến…. 

   Số tiền ba hào đã đủ nhưng xu vẫn tiếp tục đổ ra như mưa. Những em bé không 

có tiền cũng đem cho những chùm hoa nhỏ, gọi là cũng góp phần mình. 

   Bác gác cổng chạy tới, nói to: “Bà hiệu trưởng đến”. Tức thì các học sinh bỏ 

chạy tứ tung như một đàn chim sẻ. Cậu bé nạo ống khói còn lại một mình trên 

đường phố lau nước mắt. Không những hai tay cậu đầy cả xu mà trong túi áo và cả 

mũ của cậu có không biết bao nhiêu là chùm hoa nho nhỏ. 

                                                                                                   (Theo A-mi-xi) 

 

Câu 1. Dòng nào dưới đây gồm các chi tiết tả ngoại hình cậu bé nạo ống khói? 

a- Người cậu đen ngòm những bồ hóng; khuôn mặt trông rất hiền hậu 

b- Đang đứng, tay tựa vào tường, đầu gục vào tay; khóc nức nở mãi 

c- Khuôn mặt trông rất hiền hậu; khóc thảm thiết, như kẻ tuyệt vọng 

 

Câu 2. Chuyện gì xảy ra với cậu bé nạo ống khói? 

a- Đi nạo ống khói và bị lạc, không tìm được đường về nhà 

b- Đánh rơi mất tiền, sợ về nhà bị chủ đánh, khóc thảm thiết 

c- Không kiếm được tiền vì không có ai thuê nạo ống khói 

 

Câu 3. Các bạn nữ sinh đã làm những gì để giúp đỡ cậu bé? 

a- Hỏi cậu vì sao lại đứng khóc; an ủi cậu, khuên cậu đừng sợ 

b- Quyên góp tiền để giúp cậu; đem cho cậu những chùm hoa nhỏ 

c- Hỏi cậu vì sao lại đứng khóc; cho cậu những chùm hoa nhỏ 

 



 

 

 

 

Câu 4. Câu chuyện kết thúc như thế nào? 

a- Các nữ sinh ném cho cậu bé một ít tiền rồi vội vàng chạy đi 

b- Cậu bé mỉm cười vui sướng; hai tay đầy xu, túi áo và mũ có nhiều hoa 

c- Cậu bé lau nước mắt, hai tay cậu đầy xu, túi áo và mũ có nhiều chùm hoa. 

 

Câu 5. Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của câu chuyện? 

a- Chung lưng đấu cật 

b- Nhường cơm sẻ áo 

c- Một miếng khi đói bằng một gói khi no 

 

Câu 6. Câu “Bây giờ cậu không dám về nhà vì sợ chủ đánh.” thuộc kiểu câu nào 

em đã học? 

a- Ai làm gì? 

b- Ai thế nào? 

c- Ai là gì? 

 

Câu 7. Dòng nào dưới đây nêu đúng chủ ngữ của câu “Một nữ sinh đội cái mũ có 

cắm chiếc lông chim xanh lấy hai đồng xu trong túi ra và nói”? 

a- Một nữ sinh 

b- Một nữ sinh đội cái mũ 

c- Một nữ sinh đội cái mũ có cắm chiếc lông chim xanh 

 

Câu 8. Gạch dưới 3 tính từ trong dãy từ sau: khóc, hiền hậu, thảm thiết, tuyệt 

vọng, vội vàng, nho nhỏ, thổi, nhô 

 

II- Chính tả nghe- viết bài: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa ( Từ Năm 1946 

đến lô cốt của giặc ) 

Phụ huynh vui lòng đọc cho các em viết bài 
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III- Tập làm văn  
Tả một cây hoa mà em yêu thích 

(Chú ý: HS làm bài vào vở Rèn luyện Toán+ Tiếng Việt ) 

 

Họ và tên:……………………………………… 

Lớp:…………………………………………….     

BÀI TẬP 2 TIẾNG VIỆT 

I. ĐỌC HIỂU 

Câu chuyện về túi khoai tây 

Vào một buổi học, thầy giáo tôi mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và 

một bao khoai tây thật to. Thầy chậm rãi giải thích với mọi người rằng, 

mỗi khi cảm thấy oán giận hoặc không muốn tha thứ lỗi lầm cho ai, hãy 

viết tên những người mình không ưa hay ghét hận rồi cho vào túi. Chỉ 

một lúc sau, chiếc túi nào của chúng tôi cũng đã căng nặng, đầy khoai 

tây. Thậm chí, có người một túi không chứa hết khoai, phải thêm một 

túi nhỏ kèm theo. 

Sau đó thầy yêu cầu chúng tôi hãy mang theo bên mình túi khoai 

tây đó bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào trong thời gian một tuần lễ. Đến 

lớp thì mang vào chỗ ngồi, về nhà thì mang vào tận giường ngủ, thậm 

chí khi vui chơi cùng bạn bè cũng phải mang theo. 

Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt 

mỏi và phiền toái vì lúc nào cũng có một túi khoai tây nặng nề kè kè bên 

cạnh. Tình trạng này còn tồi tệ hơn khi những củ khoai tây bắt đầu thối 

rữa, rỉ nước. Cuối cùng, chúng tôi quyết định xin thầy giáo cho quẳng 

hết chõ khoai tây ấy đi và cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái trong 

lòng. 

Lúc ấy, thầy giáo của chúng tôi mới từ tốn nói: “Các em thấy không, 

lòng oán giận hay thù ghét người khác đã làm cho chúng ta thật nặng 

nề và khổ sở! Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta càng 

giữ lấy gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng. Lòng vị tha, sự cảm thông 



 

với những lỗi lầm của người khác không chỉ là món quà quý giá để ta 

trao tặng mọi người, mà nó còn là một món quà tốt đẹp để mỗi chúng 

ta dành tặng bản thân mình.” 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Thầy giáo mang túi khoai tây đến lớp để làm gì? 

a. Để cho cả lớp liên hoan. 

b. Để giáo dục cho cả lớp một bài học về lòng vị tha. 

c. Để cho cả lớp học môn sinh học. 

d. Để hướng dẫn học sinh cách trồng cây khoai tây. 

Câu 2: Túi khoai tây đã gây ra điều gì phiền toái? 

a. Đi đâu cũng mang theo. 

b. Các củ khoai tây bị thối rữa, rỉ nước. 

c. Đi đâu cũng mang theo những củ khoai tây vừa nặng vừa bị thối 

rữa, rỉ nước. 

d. Muốn vứt nhưng thầy giáo lại không đồng ý. 

Câu 3: Theo em, vì sao nên có lòng vị tha, cảm thông với lỗi lầm của 

người khác? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

Câu 4: Theo em, thế nào là lòng vị tha? 



 

a. Rộng lòng tha thứ. 

b. Cảm thông và chia sẻ. 

c. Rộng lòng tha thứ, không hề có sự cố chấp; biết cảm thông và 

chia sẻ. 

d. Không hẹp hòi, ích kỉ và biết tha thứ cho người khác khi họ biết 

lỗi. 

Câu 5: Hãy nêu suy nghĩ của em về cách giáo dục của thầy giáo thú vị ở 

chỗ nào? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Câu 6: Từ câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

Câu 7: Hãy tìm hai danh từ, 2động từ, 2tính từ . Đặt câu với các từ vừa 

tìm được  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………… 



 

Câu 8: Em hãy đặt 1 câu văn theo kiểu câu Ai làm gì ? Xác định chủ ngữ, 

vị ngữ  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

Câu 9: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau “ Chỉ sau một thời gian 

ngắn, tôi đã trở thành một chàng trai khôi ngô và tuấn tú.” 

Chủ ngữ: …………………………………………………………………… 

Vị ngữ :……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

II. Chính tả:  

Nghe viết bài chính tả: trống đồng Đông Sơn 

Đoạn : “ Nổi bật…..của người dân”  

Phụ huynh vui lòng đọc cho các em viết bài 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

III. Tập làm văn:  



 

                                              

Đề bài: Tả cây cây hoa mai ngày Tết 

(Chú ý: HS làm bài vào vở Rèn luyện Toán+ Tiếng Việt ) 

 

 

* Quý phụ huynh vui lòng hỗ trợ cho các em  làm bài cẩn thận và nhắc nhở các 

em rèn chữ viết cho sạch đẹp . 

* Khi vào học, giáo viên sẽ kiểm tra.  

                                                                             Xin trân trọng  cảm  ơn quý phụ 

huynh . 


